PHỤ LỤC HÀNG HOÁ
(Kèm theo Thông báo số:         /TB-BV ngày       /6/2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương)
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I. Yêu cầu chung:
- Xuất xứ: G7
- Năm sản xuất: 2026 trở về sau, mới 100% 
- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485 hoặc tương đương 
- Điện nguồn sử dụng: 220 V, 50 Hz 
- Môi trường hoạt động: - Nhiệt độ: ≥ 30°C; - Độ ẩm: ≥ 75% 
- Yêu cầu có ủy quyền bán hàng 
II. Yêu cầu cấu hình:
- Máy chính: 01 máy 
- Máy tính kèm phần mềm điều khiển: 01 chiếc
- Máy in khổ giấy A4: 01 chiếc
- Bộ lưu điện 3KVA: 01 bộ
- Bộ lọc nước RO công suất ≥20L/giờ (mua trong nước): 01 bộ 
- Bộ hóa chất ban đầu: (xấp xỉ 500 xét nghiệm) 
- Dịch rửa đi kèm theo máy: 01 bộ 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ. 
III. Yêu cầu về kỹ thuật: 
Máy chính:
 - Kiểu máy: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động hoàn toàn, truy cập ngẫu nhiên hoặc riêng biệt, có khả năng làm xét nghiệm cấp cứu 
- Công suất tối đa: ≥ 400 xét nghiệm sinh hóa/giờ 
- Phân tích điểm cuối, Điểm cuối 2 điểm, động học, động học 2 điểm. 
- Phương pháp đo: Xét nghiệm sinh hoá sử dụng phương pháp đo quang 
- Phương pháp phân tích: tối thiểu bao gồm so màu, miễn dịch đo độ đục, ngưng kết latex, 
- Hệ thống mở (sử dụng hóa chất củahãng khác): Có 
- Thể tích một lần hút mẫu: Tối thiểu: ≤1,0 µl 
- Thể tích một lần hút mẫu: Tối đa: ≤ 25µl 
- Thể tích một lần hút hóa chất: Tối thiểu: ≤ 20 µl; Tối đa: ≤ 250 µl 
- Tổng thể tích phản ứng: Tối thiểu: ≤ 90 µl; Tối đa: ≤ 350 µl 
- Số vị trí cuvette: ≥ 80 vị trí. 
- Nhận dạng mẫu thử: bằng Barcode Có 
- Nhận dạng hóa chất: bằng Barcode Có 
- Chương trình tự động pha loãng trước mẫu thử: có 
- Có chức năng chạy mẫu cấp cứu. 
- Có hệ thống giữ lạnh cho khoang hóa chất tối đa ≤15ºC 
- Có hệ thống giữ lạnh cho chất hiệu chuẩn và chất kiểm chuẩn. 
- Khoang hóa chất: ≥ 75 vị trí 
- Kim hút hóa chất và Kim hút bệnh phẩm riêng biệt 
- Hệ thống khuấy: "loại khuấy xoay với 5 tốc độ Hoặc Que khuấy trộn dung dịch phản ứng: ≥ 6 que khuấy". 
- Cuvette được làm bằng thủy tinh vĩnh cửu hoặc thạch anh; quang lộ: ≤ 5 mm 
- Hệ thống ủ cuvette: Ủ trực tiếp hoặc ủ dung Dịch cách ly 
- Làm được đồng thời ≥ 60 loại xét nghiệm 
- Hệ thống phân phối mẫu: tối thiểu bao gồm các chức năng nhận biết mức chất lỏng, nhận biết va chạm và nhận biết tắc. 
- Có chức năng tự động rửa cuvette 
- Hệ thống quang học: Nguồn sáng: dùng đèn Halogen ≥ 13 bước sóng và dùng cách tử Dải phổ:  từ ≤ 340 nm đến ≥ 800 nm 
- Khả năng lưu trữ kết quả đo: ≥ 100.000 xét nghiệm 
- Lượng nước cần để vận hành máy: ≤ 20lít/giờ 
- Danh mục xét nghiệm cho hóa chất cùng hàng sản xuất thiết bị: 
+ Các xét nghiệm thường quy tối thiểu: AST, ALT, Glucosse, Tri, HDL, LDL,...
+ Các xét nghiệm đặc biệt tối thiểu: Vancomycin, Immunoglobulin, Antistreptolysin, Phosphorus.
 - Danh mục xét nghiệm cho hóa chất cùng hàng sản xuất thiết bị đa dạng: Tối thiểu trên 70 loại.
 Thiết bị phụ trợ:
- Máy tính CPU: Core i5 hoặc tốt hơn
- Máy in: Khổ giấy in: A4; Tốc độ: ≥ 12 trang/phút; Độ phân giải: ≥ 600 x 600 dpi. 
- Bộ lưu điện: Chủng loại: Online Công suất: ≥ 3 kVA.
- Bộ lọc nước RO: Công suất: ≥ 20 lít/giờ. 
Các yêu cầu khác: 
- Giao hàng, lắp đặt tại nơi sử dụng theo yêu cầu của bệnh viện; 
- Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
- Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất. 
- Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng 24 giờ. 
- Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất. 
- Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 8 năm. 
- Chào giá bảo trì hàng năm, ghi rõ điều kiện bảo trì định kỳ và đột xuất.
- Có bảng báo giá các phụ tùng, linh kiện thay thế không thay đổi tối thiểu 5 năm sau thời gian bảo hành.

	



